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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN  T - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Đào Đức Cần  

- Các Hội thẩm nhân dân:                Ông Tạ Ngọc Cư 

                                                         Bà Nguyễn Thị Chung 

- Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà:  

Bà Lê Thị Tuyết - Cán bộ Toà án nhân quận  T, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận  T tham gia phiên tòa:  

Dương Xuân Quang - Kiểm sát viên.  

 Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận  T, thành phố  Htiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 78/2022/HSST ngày 

09/6/2021 đối với bị cáo:  

         Họ tên: Đoàn Kiên C Sinh năm: 1996. Giới tính: Nam. HKTT: Số 534 

Hoàng Hoa Thám, Bưởi,  T, Thành phố H. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: Không. Con ông: 

Đoàn Trung Kiên (Đã chết). Con bà: Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1972. Danh 

bản chỉ bản số 121 lập ngày 31/3/2022 tại Công an quận  T, Thành phố Hà Nội. 

Nhân thân. 

Tiền án: Chưa có 

Tiền sự:  

- Năm 2011, Công an phường Quán Thánh –  Ba Đình -  Hxử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ 

- Năm 2012, UBND quận Ba Đình –  Hra Quyết định số 10 đưa vào trường 

giáo dưỡng 24 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

- Năm 2016, Công an phường 25, quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh xử 

phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng 

            Tạm giữ, tạm giam ngày 22/3/2022 

         Người bị hại: Anh Vương Ngọc T, sinh năm 1983; HKTT: Xóm Ngoại 

thôn 4 xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Thành phố H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

        Bị cáo Đoàn Kiên  C bị Viện kiểm sát nhân dân quận  T truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN  T 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

   Bản án số: 103/2022/HSST 

    Ngày: 18/8/2022. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Khoảng 07 giờ ngày 22/03/2022, Đoàn Kiên  C ăn sáng, uống rượu xong đi 

bộ về nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi,  T, Hà Nội. Căn nhà này trước 

đây là của bà Lưu Thị Tuyến, SN: 1950, hiện đang trú tại P307 nhà số 31/50 

Võng Thị, phường Bưởi,  T - Hà Nội, là bà nội của  C nhưng hiện tại đã bán cho 

người khác. Khi đến đây,  C gọi cửa nhưng không ai trả lời, vì nghĩ bà nội vẫn ở 

căn nhà này nhưng không mở cửa nên  C đã chửi bới đồng thời dùng tay chân 

đấm đá liên tiếp vào cánh cửa cuốn của căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, tiếp đó  

C nhặt một viên gạch trước cửa hàng ném một phát vào cánh cửa cuốn khiến cửa 

cuốn của căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi,  T,  Hbị hư hỏng hoàn 

toàn không sửa chữa được. Sau khi thực hiện xong hành vi nêu trên,  C về nhà bố 

dượng và mẹ đẻ tại số nhà 07/31 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc - Ba Đình -  

Hngủ đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì Cơ quan CSĐT Công an quận  T triệu tập 

để làm việc, nhận thức rõ hành vi phạm tội của bản thân nên  C đã xin viết đơn 

đầu thú, khai báo rõ hành vi phạm tội với Cơ quan điều tra. 

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường,  ghi lời khai người 

làm chứng, người bị hại. Lời khai Đoàn Kiên  C và những người liên quan phù 

hợp với diễn biến vụ việc và tài liệu thu thập được. 

Ngày 22/03/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận  T 

có Kết luận định giá tài sản số 43/KL-HĐĐG kết luận: Chiếc cửa cuốn có giá 

trị là 4.000.000 đồng ( Bốn triệu đồng). 

Thu giữ vật chứng: 

- 01 viên gạch kích thước 24x10x05 cm 

- 01 cửa cuốn của căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi,  T,  Hbị 

hư hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa được. 

Tại cáo trạng số 76 ngày 08/6/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận  T đã 

quyết định truy tố Đoàn Kiên  C về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài 

sản” theo khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận hành vi như tại cơ quan điều tra, thừa 

nhận hành vi do bản thân gây ra là vi phạm pháp luật và có tội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận  T giữ nguyên quyết định truy tố, 

đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 178; điểm s khoản 1, 2 điều 51; 

Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo  C từ 07 – 09  tháng tù về tội hủy hoại tài sản;  

Vật chứng:  

Tiêu hủy: Tiêu hủy 01 viên gạch kích thước 24x10x5cm; 01 cửa cuốn bị 

hư hỏng của căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận  T, Thành 

phố Hà Nội. 

Dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho anh Vương Ngọc  T  4.000.000đ 

  Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai 

trái, vi phạm pháp luật, rất hối lỗi và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

1.Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra – Công 

an quận  T; Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân quận  T, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra,truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

2.Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù 

hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, người làm chứng và 

các chứng cứ khách quan khác, đủ cơ sở kết luận: 

Hồi 07h sáng ngày 22/3/2022 Đoàn Kiên  C có hành vi huỷ hoại tài sản 01 

chiếc cửa cuốn trị giá 4.000.000 đồng ( Bốn triệu đồng) của anh Vương Ngọc Tú, 

sinh năm 1983, trú tại P301 TT354 ngõ 29 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba 

Đình, Hà Nội, là chủ cửa hàng tại căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường 

Bưởi, quận  T, thành phố Hà Nội.  

 Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản theo quy định 

tại điều 178 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết nào trong khung 

hình phạt tăng nặng nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm theo khoản 1 điều 

178 của bộ luật hình sự.  

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội 

với lỗi cố ý trực tiếp, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây 

mất trật tự trị an xã hội và gây bất bình trong nhân dân nên cần được xét xử 

nghiêm minh theo quy định. Cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian để giáo dục đối với bị cáo và làm bài học ngăn ngừa chung. Tuy nhiên, khi 

lượng hình hội đồng xét xử có xem xét bị cáo khai báo thành khẩn, bị cáo đầu 

thú, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho anh  T4.000.000đ 

Vật chứng:  

Tiêu hủy: Tiêu hủy 01 viên gạch kích thước 24x10x5cm; 01 cửa cuốn bị 

hư hỏng của căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận  T, Thành 

phố Hà Nội. 

  Bị cáo phải chịu án phí, người bị hại, được quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Đoàn Kiên  C phạm tội “ Hủy hoại tài sản” 

1. Áp dụng khoản 1 điều 178; điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Đoàn Kiên  C 08 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản” . 

Thời hạn tù tính từ ngày 22/3/2022. 

 

3. Về dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho anh Vương Ngọc  T 

4.000.000đ( Bốn triệu đồng) 
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Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải tiếp tục chịu khoản 

tiền lãi đối với khoản nợ gốc kể từ sau ngày tuyên bản án sơ thẩm cho đến khi 

thanh toán xong khoản nợ gốc này, theo mức lãi suất 10%/ năm (theo Khoản 2, 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015).  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Áp dụng các điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

Hội. 

Về vật chứng vụ án:   

Tiêu hủy: Tiêu hủy 01 viên gạch kích thước 24x10x5cm; 01 cửa cuốn bị 

hư hỏng của căn nhà số 534 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận  T, Thành 

phố Hà Nội. 

           Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/6/2022 giữa Cơ quan 

CSĐT Công an quận  T và cơ quan Thi hành án dân sự quận  T   

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST và 200.000đ án phí DSST, có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.  

 
 

                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

  
                                                                                                       

 

                                                     Đào Đức Cần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Những người tham gia tố tụng 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Tây Hồ; 

- Chi cục THADS quận Tây Hồ; 

- Lưu HS - VP. 


